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Bài thứ 62 

(Giảng ngày 27 tháng 7 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 63, số hồ sơ: 19-012-0063) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mọi người mở xem đến câu thứ 23 trong Cảm ứng thiên: 
“Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương.” (có nghĩa là: Côn trùng cỏ 
cây cũng không được làm hại.) 

Câu này hàm ý yêu người thương vật, từ bi bình đẳng. 

Chữ “côn” (&) hàm nghĩa rất nhiều, cũng chính là nói đến hết thảy 
[các loài] lớn cũng như nhỏ, đến như loài bò sát nhỏ, các động vật nhỏ 
nhoi đều không có ý làm hại, huống chi đối với các loài vật lớn? Đó là 

thực sự nuôi dưỡng tâm từ bi. 

Trong ba loại bố thí, ý nghĩa này thuộc về bố thí vô úy (nghĩa là: 

bố thí sự không sợ hãi). Quả báo của bố thí vô úy là được sống lâu, an 
ổn khỏe mạnh. Người Trung quốc nói về năm loại phước báo thì trong 
đó có hai loại quả báo [sống lâu, an ổn khỏe mạnh] này. Cho nên, chúng 
ta nhìn thấy quả báo thì phải biết cách tu nhân như thế nào [để được quả 
ấy]. Thực sự chịu tu nhân lành thương yêu nhân ái thì về sau nhất định 
được quả báo tốt đẹp. Nhân duyên quả báo không mảy may sai lệch. 

Toàn văn Cảm ứng thiên đều là khuyên người tu nhân lành, dứt bỏ 
duyên xấu ác. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta khởi tâm động niệm, 
nói năng hành động, nói thật ra đều quá nhiều việc ác, ít việc lành. Cho 
nên, trong Kinh luận Phật giáo cho chúng ta biết về số lượng phiền não, 
như trong luận Bách pháp minh môn quy nạp hết thảy phiền não thành 
26 nhóm lớn thì các pháp lành chỉ có 11 nhóm, [còn lại toàn là pháp xấu 
ác.] Vì thế, tập khí xấu ác của chúng ta so với tập khí hiền thiện quả thật 
là quá mức nhiều hơn. 



2 
 

Đối với các loài vật nhỏ nhoi, nhất là như các loài muỗi mòng, sâu 
kiến, mỗi lúc nhìn thấy ta đều vô ý giết hại. Giết hại như vậy có lý do gì 
không? Hoàn toàn không có lý do. Vậy do nguyên nhân gì? Là do tập 
khí, tập khí xấu ác [khiến ta giết hại như vậy]. 

Cho nên, các bậc thánh nhân thế gian cũng như xuất thế gian đều 
dạy ta phải nuôi dưỡng, bồi đắp tâm từ bi. Phải nuôi dưỡng, bồi đắp bắt 
đầu từ đâu? Chính là từ việc biết thương yêu quý trọng mạng sống của 
các loài vật nhỏ nhoi. Người học Phật biết rằng [mỗi con vật bé nhỏ] đó 

cũng là một sinh mạng [như chúng ta]. Chúng phải thọ thân nhỏ bé như 

vậy là do trong quá khứ đã tạo nghiệp xấu ác. Chúng ta trong quá khứ 
cũng không thể biết được đã bao nhiêu lần thọ thân như chúng. Những 
thân tướng nhỏ hơn, những động vật nhỏ hơn ta cũng vẫn có một thần 
thức [như chúng ta], làm sao có thể giết hại? Không chỉ là không thể giết 
hại, mà khiến chúng khởi sinh phiền não [như sợ sệt, oán hận...] thì ta 
cũng có lỗi. Đối với các loài vật nhỏ đều như vậy, làm sao có thể khởi 
tâm xấu ác đối với người khác? 

Có nhiều người cho rằng động vật càng nhỏ nhoi thì càng ngu si 
hơn, nên các động vật lớn có linh tính cao hơn, cũng chính là thông 

minh hơn. Tuy nhiên, chúng ta quan sát kỹ trong thực tế thì quan điểm 
này rất khó chấp nhận. Bởi vì chúng ta thấy như loài kiến cũng rất thông 
minh. Xã hội của chúng được tổ chức rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, có kiến 
chúa, có sự phân công. Kiến cũng biết phân công, nên có thể thấy chúng 
hoàn toàn không phải loài quá ngu si. 

Côn trùng có cánh như ong mật cũng có tổ chức xã hội, sao có thể 
nói chúng hoàn toàn ngu si? Những sự thật này chúng ta phải quan sát 
thật kỹ. Các nhà động vật học chuyên nghiên cứu động vật đều quan sát 
kỹ lưỡng, chi tiết hơn chúng ta. Họ nghiên cứu cách sinh hoạt, động thái 
[của từng loài], rồi từ những động thái, cách sinh hoạt đó có thể nhận 
hiểu được tâm lý của chúng. 
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Cho nên nhất định không được cho rằng việc giết hại các loài vật 
nhỏ cũng chẳng quan trọng gì vì chúng rất ngu si, không biết trả thù. 
Cách suy nghĩ như vậy là sai lầm. Trong sách xưa có kể chuyện một cậu 
bé cứu con kiến. Con kiến này sắp bị chìm trong nước, cậu vớt nó đưa 

lên bờ. Về sau cậu bé được kiến báo ơn. Có thể thấy, kiến cũng có tánh 

linh. Từ đó chúng ta có thể nhận hiểu được rằng, nếu chúng đã biết báo 
ơn thì khi bị giết hại chúng cũng biết báo oán. 

Những loài vật nhỏ nhoi cũng đều có tánh linh, cũng đều biết trả 
ơn, báo thù, huống chi là các loài vật lớn? Vì thế, trong kinh Lăng Già 

đức Phật khuyên ta không nên ăn thịt chúng sinh. Trong kinh Phật cũng 

giảng giải rất rõ ràng về căn nguyên của chiến tranh. Đó là do [con 

người] ăn thịt chúng sinh, oan oan tương báo, không có lúc kết thúc. 
Nhưng thế gian ngày nay có ai chịu tin vào lời dạy ấy? Chúng ta khuyên 
bảo người khác, họ bảo ta là mê tín, họ giễu cợt chúng ta, còn biết làm 
sao được? 

Khi Phật còn tại thế, hằng ngày nuôi sống bằng cách đi khất thực. 
Khất thực như thế hoàn toàn không phải gây phiền toái cho chúng sinh. 
Trong thực tế, đức Thế Tôn suốt đời không muốn gây mảy may phiền 
toái nào cho người khác. Chúng ta xem trong kinh đều thấy, tất cả là tùy 
duyên, hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức. Cho nên [khi Phật đi] 

khất thực, người ta cúng dường món gì thì ăn món ấy, nhất định không 
hề có sự phân biệt, không có sự chấp trước. Vì thế, có người cúng dường 
thịt thì ăn thịt, cúng dường món gì thì ăn món ấy, tuyệt đối không phải là 
đề xướng hay tán thành việc ăn thịt. Chúng ta phải nhận hiểu thật rõ ràng 
ý nghĩa này.  

Lẽ tự nhiên trên tinh thần “từ bi là gốc, phương tiện là cửa vào” thì 

không cần buộc mọi người phải chuẩn bị riêng thức ăn chay để cúng 
dường cho người xuất gia, gây phiền toái thêm cho họ. Ý nghĩa là như 

vậy. 
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Cho nên, trong kinh Lăng Già khuyên người ăn chay, vua Lương 

Vũ Đế của Trung quốc đọc qua kinh này cảm động sâu sắc nên tự thân 
quyết định ăn chay trường. Ông là một vị hộ pháp lớn lao, đã đem toàn 

tâm toàn lực hộ trì Phật pháp. Ông tự mình ăn chay, lại khuyến khích 
người xuất gia ăn chay. Phật giáo Trung quốc bắt đầu ăn chay là nhờ có 
sự đề xướng của Lương Vũ Đế. Sự đề xướng này là hết sức đúng đắn, 
thuận theo lời răn dạy của đức Phật. 

Những động vật nhỏ bé hơn so với con người cũng hoàn toàn 

giống nhau. Chúng không may nhận lãnh thân tướng như vậy trong luân 
hồi, chúng ta nhất định không được thấy chúng nhỏ nhoi yếu ớt mà 
khinh thường lấn áp. Như vậy chắc chắn là sai lầm. Trong phần chú giải 
nói rất rõ ràng, những con vật nhỏ bé không chỉ là có tánh linh, mà 
chúng cũng có tánh Phật. Trong kinh Phật dạy: “Hết thảy chúng sinh 
đều có tánh Phật.” Đã có tánh Phật thì rồi sẽ thành Phật, chúng ta sao 
có thể làm hại những vị Phật [tương lai]? Sao có thể giết chết những vị 
Phật [tương lai]? Chúng ta tự mình tu hành muốn được thành Phật, lại đi 

hại Phật, giết Phật, vậy sao có thể thành Phật được? 

Cho nên, Phật chế định giới luật, điều trước tiên là không giết hại. 
Ý nghĩa này hết sức sâu rộng. Nếu như không tụng đọc kinh điển Đại 
thừa, hiểu sâu nghĩa lý, thì rất khó nhận hiểu được [ý nghĩa của] điều 
giới không giết hại. Thực sự giữ theo giới không giết hại, thử hỏi đối với 
các loài vật nhỏ nhoi có thể làm thương tổn chúng hay không? Không 
thể được. Có thể thấy rằng chúng cũng có trí tuệ, cũng có sự chọn lựa. 

Trong sách Cao tăng truyện gần đây, quý vị đều biết là Đại sư Ấn 
Quang không bị những loài vật nhỏ bé quấy nhiễu, gây tổn hại. Bất kỳ 
ngài đến ở nơi đâu, trong phòng của ngài cũng không thể tìm được dù 
chỉ một con muỗi, ruồi, bọ nhảy, kiến... Không thể tìm thấy. Lúc bình 
thường thì nhiều lắm, nhưng một khi ngài đến ở thì không còn nữa. 
Những con vật nhỏ bé ấy đều dời đi nơi khác. 
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Vì sao Pháp sư Ấn Quang có thể có sự cảm ứng như vậy còn 
chúng ta thì không? Điều này rất đáng để chúng ta suy ngẫm sâu xa. 
Chúng ta phải nghĩ xem, điều đó có ý nghĩa gì? [Là do ngài có] tâm chân 

thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Tâm chân thành thì trên có thể cảm 
động chư Phật, Bồ Tát, dưới cảm động đến quỷ thần trong trời đất, cho 
đến quỷ thần trong cảnh giới ngạ quỷ cũng đều cảm động, huống chi 
những động vật nhỏ bé trong cảnh giới súc sinh. Hết thảy chúng đều 
cảm động. Điều này chúng ta phải nhận biết. 

Cho nên, người tu hành chân chánh thì khi nhìn thấy những loài 
vật nhỏ bé ấy đều chắp tay niệm Phật, niệm Tam quy y: “Quy y Phật, 
không đọa vào địa ngục; quy y Pháp, không đọa vào ngạ quỷ; quy y 
tăng, không đọa vào súc sinh.” Tôi nghĩ là mọi người đều đã nghe qua 

những câu này rồi. Nhưng chúng ta có thực sự vâng làm theo hay 
không? Rất nhiều người [nghe qua rồi] quên hết cả. 

Ba câu quy y này đối với loài vật mà nói, chính là lời chúc phúc, là 
lời nhắc nhở chúng. Chúng ta nói vậy, chúng có hiểu được không? Về 
ngôn ngữ thì không thể hiểu, nhưng về tánh linh thì thông suốt. Sự chí 
thành trong tâm ta, chí thành chúc phúc, chúng có thể cảm nhận được. 
Chỉ cần ta thực sự chân thành. 

Thế nào là chân thành? Nhất tâm, là chân thành. Ta vì chúng chúc 
phúc, vì chúng niệm Tam quy y, nếu tâm ấy không chân thành, xen tạp, 
tán loạn thì không có hiệu quả gì. Nếu thực sự chân thành sẽ có hiệu 
quả. Tâm chân thành không chỉ đối với một việc này, cần phải trong 
điều kiện bình thường nuôi dưỡng bồi đắp cho tâm chân thành ấy hiện 
ra. 

Tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chính giác, từ bi, đó chính 

là chân tâm của chúng ta, là tự tánh vốn đầy đủ tánh đức. Chúng ta vốn 
có, chư Phật, Bồ Tát cũng có, hết thảy chúng sinh cũng đều vốn có. 
Tánh đức của các vị Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát, chư Phật đều hiện 
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tiền, tự tại. Tánh đức của chúng ta bị chôn sâu trong tập khí phiền não, 
nên tuy có mà không thể khởi sinh tác dụng. 

Cho nên, Phật dạy chúng ta phải khắc phục phiền não, khắc phục 
chướng ngại, sao cho tánh đức hiển lộ hiện tiền. Nhà Nho nói “khắc 
niệm tác thánh” (nghĩa là:  khắc phục được ý niệm thành bậc thánh) 
cũng là ý nghĩa này. Khắc phục phiền não, khắc phục tập khí là điều 
quan trọng thiết yếu nhất. 

Căn tánh mỗi người không giống nhau. Đối với người có căn lành 

phước đức sâu dày thì rất dễ dàng. Những người này vừa nghe qua một 
lần [việc không giết hại] liền sáng tỏ, có thể làm được ngay. Ví như đối 
với ý nghĩa này chưa được thấu suốt, họ nghe qua rồi cũng sinh tâm 

hoan hỷ, rất muốn làm theo. 

Chúng ta mỗi ngày đều nghe giảng kinh, mỗi ngày đều tụng đọc 
Kinh điển Đại thừa, nhưng không thể làm theo được, nên có thể tự hiểu 
rằng căn lành phước đức của mình mỏng manh đến mức nào. Như vậy 
thì phải làm sao? Phải nghe nhiều, đọc nhiều, phải nuôi dưỡng bồi đắp 
căn lành phước đức của mình. Khi nhân duyên thành thục liền tự nhiên 
hết sức hoan hỷ triệt để làm theo lời răn dạy không giết hại, làm được 
đến mức trọn vẹn. Không chỉ là không giết hại mà cũng tuyệt đối không 
gây phiền não cho chúng sinh. 

Không giết hại chúng sinh thì được quả báo sống lâu. Không gây 
phiền não nhiễu hại chúng sinh thì được quả báo an ổn khỏe mạnh. An 
ổn khỏe mạnh tức là thân tâm được an vui, suốt đời không có việc gì 
buồn phiền lo nghĩ trong lòng, không có phiền não gì. Như vậy là an ổn 
khỏe mạnh. 

An ổn khỏe mạnh đó là quả, do nhân là không muốn gây phiền não 
cho hết thảy chúng sinh. Nhân thế nào thì quả như thế ấy, nhân duyên 
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quả báo không mảy may sai lệch. Nguyên lý nhân quả như thế có thể 
quy kết đến mức rốt cùng chỉ gồm trong bốn chữ “tự làm tự chịu”. 

Chúng ta tự mình tu thiện, tự mình hưởng phước báo; tự mình làm 
việc xấu ác, tự mình nhất định phải nhận chịu quả báo xấu ác. Ngàn vạn 
lần không thể oán trời trách người. Oán trời trách người là tạo nghiệp 
lớn, thêm tội nghiệp. 

Ở đời có nhiều người không hiểu ý nghĩa này, cho rằng hết thảy 
những chuyện không vừa ý đều do người khác gây ra cho mình, rằng 
người khác gây phiền phức cho mình. Như vậy là sai lầm, [vì sự thật 
chính là] tự làm tự chịu. 

Nói người khác gây phiền phức cho ta, vì sao họ không gây phiền 
phức cho ai khác, chỉ riêng tìm đến ta? Vì ta với họ trong quá khứ có 
duyên xấu ác, họ tìm đến ta để báo thù. Chúng ta hiểu rõ được như vậy 
thì nên tiếp nhận, chấp nhận quả báo mà không mảy may oán hận, như 

vậy thì gút mắt oán thù tự nhiên được mở ra, tự nhiên được hóa giải. 

Các bậc thánh hiền thế gian cũng như xuất thế gian đều dạy chúng 
ta: “Oán thù nên hóa giải, không nên buộc vào.” Không kết oán với 
người khác thì con đường tu đạo Bồ-đề luôn xuôi buồm thuận gió, sống 
trong đời cũng luôn được như ý, tốt lành. Hết thảy đều do tự thân tu tập 
mà được. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. 


